
3. Danh sách 3: Sinh viên đủ điều kiện cần để xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao. 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC 
nợ Ghi chú 

1 QH-2017-I/CQ-C-C 17020567  Đào Việt Anh 19/04/1999 3.30  64    
2 QH-2017-I/CQ-C-C 17020997  Vũ Ngọc Sáng 06/11/1999 3.49  67    
3 QH-2017-I/CQ-C-C 17020167  Nguyễn Trọng Thắng 20/02/1998 3.39  67    
4 QH-2017-I/CQ-C-D 17020875  Phùng Thị Tuyết Mai 23/04/1999 3.47  64    
5 QH-2017-I/CQ-C-D 17020984  Hạp Tiến Quân 23/06/1999 3.23  64    
6 QH-2017-I/CQ-C-D 17021012  Nguyễn Hồng Thái 28/09/1999 3.34  67    
7 QH-2017-I/CQ-C-E 17020771  Nguyễn Việt Hoàng 10/05/1999 3.46  72    
8 QH-2017-I/CQ-C-F 17020772  Nguyễn Xuân Hoàng 30/07/1999 3.38  72    
9 QH-2017-I/CQ-C-F 17020827  Đỗ Minh Khá 09/11/1999 3.69  69    
10 QH-2017-I/CQ-C-F 17020942  Nguyễn Ngọc Nhanh 02/03/1999 3.54  67    
11 QH-2017-I/CQ-C-F 17020992  Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 3.53  69    
12 QH-2017-I/CQ-C-G 17020608  Nguyễn Duy Chiến 09/11/1999 3.30  67    
13 QH-2017-I/CQ-C-G 17020650  Vũ Khương Duy 23/05/1999 3.20  67    
14 QH-2017-I/CQ-C-G 17020790  Nguyễn Mạnh Hùng 18/05/1999 3.83  67    
15 QH-2017-I/CQ-C-H 17020087  Nguyễn Văn Dũng 05/06/1999 3.42  72    
16 QH-2017-I/CQ-C-K 17020661  Trần Hải Dương 01/02/1999 3.28  69    
17 QH-2017-I/CQ-C-L 17020597  Đặng Thị Ngọc Ánh 18/12/1999 3.30  66    
18 QH-2017-I/CQ-C-L 17020891  Hoàng Kim Minh 03/12/1999 3.60  67    
19 QH-2017-I/CQ-C-L 17020932  Nguyễn Thị Ngọc 15/12/1999 3.44  67    
20 QH-2017-I/CQ-C-L 17020961  Trần Duy Phúc 20/10/1999 3.56  72    

21 QH-2017-I/CQ-C-L 17020969  Nguyễn Thị Thanh 
Phương 26/07/1999 3.30  66    

22 QH-2018-I/CQ-C-B 18021250  Nguyễn Công Thuận 22/11/2000 3.69  29    
23 QH-2018-I/CQ-C-B 18020058  Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 3.74  29    

Viết tắt:  - TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ tính đến hết học kỳ II năm học 2018-2019. 
  - TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy. 
  - Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 
 


